
Số Ngày 

1 970 57 Đồng Tiến Đức
136/43/7 Nguyễn Thượng Hiền, phường 

1, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Đào Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2 983 57 Đồng Tiến Đức
136/43/7 Nguyễn Thượng Hiền, phường 

1, quận Gò Vấp
Đồng Thế Bảo Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

3 989 57 Nguyễn Văn Dũng
68/19 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 

quận Tân Bình
Đặng Văn Chắc Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4 993 57 Phạm Ngọc Khôi
122 Nguyễn Thái Học, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Bá Hưng Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

5 1039 57 Dương Văn Hùng
10A Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Mười Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

6 1061 57 Đinh Hữu Nguyên
30/1 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 

Tân Bình
Đinh Hữu Vượng Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

7 1121 57 Lục Minh
20/2 Nguyễn Nhược Thị, phường 15, 

quận 8
Phan Thị Đệ Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

8 1130 57 Phan Đắc Thời
1D/7 khu phố 2, phường Hiệp Thành, 

quận 12
Nguyễn Thị Lan Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

9 1193 57 Tống Mỹ Hương
1085 Phan Văn Trị, phường 10, quận 

Gò Vấp
Tống Địch Thanh Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

10 1198 57 Đồng Văn Mạnh
146/59/18/84 Vũ Tùng, phường 2, quận 

Bình Thạnh
Đồng Văn Tòng Bắc Việt 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

11 1939 57 Đào Thị Mỹ Dung
32/3/2 Phạm Huy Thông, phường 7, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Điền Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

12 2081 57 Lương Thanh Vinh
140D Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1
Lương Trí Mừng Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

13 2095 57 Phạm Đình Thành
55/10 khu phố 5, Tân Hưng Thuận, 

quận 12
Phạm Quốc Việt Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

14 2140 57 Trần Thị Thanh
Xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, 

Nghệ An
Nguyễn Quang Long Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

15 2164 57 Trương Hiền
9/42 Võ Trường Toản, phường  2, quận 

Bình Thạnh

Mộ Chữ Hoa (Lý 

Thúc Nhan)
Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

16 2491 57 Trần Huyền Linh
14/30 Ngô Tất Tố, phường  19, quận 

Bình Thạnh
Trần Ngọc Hùng Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

17 2580 57 Ngô Ngọc Toàn
G3/6 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh
Ngô Ngọc Tâm Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

18 2593 57 Lý Thị Chín
646/57A Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp
Nguyễn Tấn Sơn Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

19 2616 57 Mai Thị Liên
162 Khuông Việt, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Mai Văn Thăng Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

20 2628 57 Tôn Thị Mỹ
160/30B Nguyễn Duy Dương, phường 

3, quận 10
Tôn Văn Thạnh Cán Bộ 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

21 2837 57
Nguyễn Thị Nguyệt 

Hương

2/36 Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Vĩnh Loại Đông Quan 2834 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

22 17891 13 Trần Thị Ngoan
480/72/1 Nguyễn Tri Phương, phường 

9, quận 10
Trần Thị Phượng Bắc Hà A 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

23 17892 13 Nguyễn Văn Thơ
026 Lô A chung cư Ấn Quang, phường 

9, quận 10
Nguyễn Văn Lai Bắc Hà A 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

24 17893 13 Lê Thế Hòa
31 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Lê Thế Bảo Bắc Hà A 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

25 18745 13 Trương Thị Tuyết
66 Phan Xích Long, phường 3, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Bảy Chín Hoàng 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

26 19260 13 Đoàn Thị Vân Hà
73/24/27 Đô Đốc Long, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Đoàn Gia Tân

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

27 20041 13
Trần Vương Thùy 

Mai

28/29/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình
Vương Thế Đình Nam Hòa 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

28 20113 13 Trương Thị Nhỏ
08 Đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Đỗ Như Vàng Nam Hòa 2790 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

29 7917 76 Lê Văn Hiền 1/21 phường Tân Quý, quận Tân Phú Châu Thị Năng Hòa Hưng 2853 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

30 6405 236 Đặng Hữu Tiến
189/14/20 Hoàng Hoa Thám, phường 6, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Năm Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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31 16220 236 Huỳnh Thị Ngọc Trúc
43 Thích Quảng Đức, phường 4, quận 

Phú Nhuận
Đỗ Thị Luật Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

32 16226 236 Trần Văn Út
440/71J Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Lai Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

33 16228 236 Nguyễn Đức Hảo 3 Đường số 9, phường 16, quận Gò Vấp Nguyễn Văn Thành Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

34 16293 236 Huỳnh Thị Ngọc Trúc
43 Thích Quảng Đức, phường 4 , quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Văn Bích Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

35 16418 236 Lương Kim Thanh 121B Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6 Lương Văn Cận Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

36 16430 236 Đào Xuân Văn
Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, 

tỉnh Long An
Đào Văn Gập Chín Lý 3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

37 16521 236 Lê Hoàng Chương
195/14 Đường số 8, phường 11, quận 

Gò Vấp
Hà Thị Lế

Nguyễn Văn 

Bì
3401 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 16628 236 Lê Thị Hạnh
553/18/26 Lũy Bán Bích, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Lê Đình Cừ

Nguyễn Văn 

Bì
3401 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

CCCD hết hạn

39 19742 236
Ngô Thụy Ngọc 

Thanh

40/17 Phú Lộc, phường 6, quận Tân 

Bình
Ngô Đình Hiếu

Nguyễn Văn 

Bì
3401 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

40 38 239
Trần Thị Tuyết 

Nhung

769/78 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 

8
Trần Văn Hai Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

41 39 239
Trần Thị Tuyết 

Nhung

769/78 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 

8
Nguyễn Thị Mười Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

42 41 239 Vũ Đình Thông
11 đường 13, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân
Vũ Đình Ngãnh Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

43 707 239 Nguyễn Văn An
1/18/4 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân 

Bình

Nguyễn Thị Định 

(Tự: Nguyễn Thị 

Diệu)

Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

44 708 239 Nguyễn Văn An
1/18/4 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân 

Bình
Huỳnh Trang Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

45 958 239 Ngô Lập Thu 36/23 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3 Ngô Thúc Cơ Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

46 1170 239 Bùi Quang Tự 154/7 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10 Bùi Văn Viên Bắc Việt 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

47 2415 239 Trần Anh Tuấn
7/61/6/11 Thành Thái, phường 14, quận 

10
Trần Văn Ngọc Cán Bộ 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

48 3599 239 Nguyễn Văn Hiền
293/17 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Hậu Giác Quan 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

49 4622 239 Phạm Ngọc Linh
6.10 Cao Ốc A, Nguyễn Kim, phường 7, 

quận 10
Nguyễn Ngọc Nga Giác Quan 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

50 5216 239 Diệp Văn Đức
61 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh
Diệp Năng Dung Giác Quan 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

51 6131 239
Nguyễn Thị Thanh 

Loan

66/116A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh

Đặng Thị Minh 

Phượng
Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

52 7926 239 Nguyễn Thị Lanh
70/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Chế Văn Cang Hòa Hưng 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

53 8081 239 Nguyễn Văn Huy
83/2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Lê Ngọc Thành Hòa Hưng 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

54 11578 239 Đặng Bảo Quốc
Tổ 35, KP5, Xuân Bình, Long Khánh, 

Đồng Nai
Phạm Ngọc Hào

Sau chùa Di 

Lạc
3404 17/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 11593 239 Lại Thị Kim Ngân
33 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 

Tân Bình
Lại Văn Hoàn Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

56 12563 239 Trần Thị The
666/14/1 Đường 3/2, phường 14, quận 

10
Phan Thị Ngọc Xinh Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

57 13090 239 Vũ Ngọc Kim
267 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11
Vũ Đức Vinh Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

58 13328 239 Nguyễn Văn Nam
39/3 Ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn
Nguyễn Văn Đàn Trấn Quốc 3404 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

CCCD hết hạn

59 13870 239 Chung Mỹ Hoa
Ấp 4, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long 

An
Nguyễn Thị Báu Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

60 14473 239 Trần Mạnh Đức
119B/6 Tân Hoà Đông, phường 14, 

quận 6
Phạm Thị Tuân Trấn Quốc 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

61 15045 239 Nguyễn Văn Hiền
293/17 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Lễ Giác Quan 3404 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

62 17403 17 Hồ Thị Hồng Hạnh
24 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Trần Thị Diệu Bảy Bạch 2794 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 17875 17 Bùi Xuân Tính 292/69 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Bùi Thị Kim Thanh Bắc Hà A 2794 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

64 17876 17 Trần Thị Lan 158/11/26 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Nguyễn Thị Chắt Bắc Hà A 2794 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

65 17877 17 Lê Thị Tỉnh
539 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình
Lê Gia Tiệp Bắc Hà A 2794 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 1656 74 Lê Xuân Tấn
248 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Hoàng Thị Luân Bắc Việt 2851 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

67 1657 74
Hoàng Thị Ngọc 

Hạnh
03 Nguyễn Bá Học, phường 4, quận 11 Thạch Thị Suyên Bắc Việt 2851 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

68 1659 74 Đặng Quang Vũ
65/21 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1
Nguyễn Thị Số Bắc Việt 2851 05/06/2025

Đơn Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo



69 3527 74 Nguyễn Văn Chung
49/30/8 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh
Huỳnh Thị Hoa Đông Quan 2851 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

70 15136 74 Trần Quang Lai
43B Đường số 21, phường Tân Quy, 

quận 7
Trần Quang Mỡ Trấn Quốc 2851 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

71 20052 91 Đinh Xuân Lợi
86/2 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Đinh Đệ Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

72 20053 91 Đinh Xuân Lợi
86/2 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Đặng Thị Bảy Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

73 20058 91 Trần Thị Báu
195/11/2 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Vòng Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

74 20059 91
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

78/26 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Kim Chất Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

75 20060 91
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

78/26 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Thị Gấm Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

76 20062 91 Nguyễn Trung Kỳ
136/65 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 

Thạnh
Nguyễn Trung Định Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

77 20063 91 Trần Thế Minh
192 đường số 8, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Nhường Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

78 20064 91 Trần Kim Ngọc 101/4 Bắc Hải, phường 15, quận 10 Trần Thị Lan Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

79 20065 91 Trần Thị Tuyết
221/7/10 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Trần Văn Am Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

80 20066 91 Đinh Thị Mỹ Liên 1/44/10A phường 6, quận Tân Bình Đinh Văn Dũng Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

81 20067 91 Mai Thế Tiến 36 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình Phạm Thị Niên Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

82 20080 91 Nguyễn Văn Bảy 23B Bắc Hải, phường 15, quận 10 Nguyễn Văn Thùy Nam Hòa 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

83 20397 91 Nguyễn Minh Tâm
931/53B Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân
Lai Văn Trực Tám Sơn 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

84 20391 91 Nguyễn Thị Mai
49/56/4 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Thu Hà Tám Sơn 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

85 20387 91 Nguyễn Minh Tuấn 60/9 Khai Trí, phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Thị Nhuệ Tám Sơn 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

86 20388 91 Nguyễn Minh Tuấn 60/9 Khai Trí, phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Văn Tuynh Tám Sơn 2868 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

87 1711 32 Nguyễn Thị Thức
205 Lô H Chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Nguyễn Thị Hồi Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

88 1721 32 Trần Thị Hường
194/50/58 Bạch Đằng, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Phan Thị Y Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

89 1722 32 Lê Hà Vân Thư
281/21/5 Lê Văn Sỹ, phường 01, quận 

Tân Bình
Hà Thị Tư Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

90 1723 32 Huỳnh Văn Chức
958/35/15H Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Huỳnh Thế Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

91 1724 32 Nguyễn Phụng Hưng
38/4 Tổ 31, khu phố 2, phường An 

Khánh, quận 02
Lương Hi Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

92 1725 32 Lý Chí Hùng
82/45 đường số 1, phường 4, quận Gò 

Vấp
Nguyễn Thị Ưa Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

93 1726 32 Nguyễn Trung Minh
276 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú
Nguyễn Trung Phúc Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

94 1774 32 Huỳnh Ngọc Chung
36/17 Cù Lao, phường 2, quận Phú 

Nhuận
Nguyễn Thị Quá Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

95 1775 32 Phạm Thị Ánh Diệp
154 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Đình Chanh Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

96 1776 32 Ngô Trí Phát 9 đường số 9, phường 4, quận 4 Trịnh Thị Mẫn Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

97 1777 32 Đặng Thị Ngọc Nga
60/37 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 

3
Đặng Văn Cân Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

98 1778 32
Trương Thị Hồng 

Vân
131/43 Thành Thái, phường 14, quận 10 Nguyễn Văn Phú Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

99 1780 32 Hà Kim Phước
91 đường số 49, khu phố 6, Hiệp Bình 

Chánh, thành phố Thủ Đức
Ninh Thị Bính Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

100 1782 32 La Thiếu Phân
25/33 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 

Tân Phú
Ngô Quế Liên Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

101 1784 32 Nguyễn Thị Bình
119/38 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 

8
Nguyễn Văn Cứ Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

102 1785 32 Đặng Kim Tân
171 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 

Bình Thạnh
Trần Thị Tý Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

103 1787 32 Trần Thị Thâu
99 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Trần Thị Liên Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

104 1788 32 Trần Thị Thâu
99 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Trần Huy Niễn Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

105 1793 32 Lê Thị Minh Tân
21AE Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 

3
Nguyễn Thị Trắc Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

106 1794 32 Lê Như Hải Báo
307 Lô 2 Cư xá Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh
Lê Văn Điểm Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo



107 1795 32 Nguyễn Văn Phán
23/36/121 Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Mao Bắc Việt 2809 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

108 18077 58 Huỳnh Ngọc Tùng
38/40 TTN05, khu phố 7, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12
Đinh Thị Xuân Chín Hoàng 2835 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 17637 58
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

500/89 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Thỏa Bắc Hà A 2835 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

110 19070 52 Trần Thị Vui 453/7KC Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 

Trần Văn Nhự (Bia 

mộ ghi: Trần Văn 

Sự)

Đồng Hương 

Kính Danh
2829 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

111 1922 51 Ngô Cẩm Tường
109D/8 Lạc Long Quân, phường 3, quận 

11
Ngô Thắng Cán Bộ 2828 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

112 19840 44 Lê Minh Tâm
783/88 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

6, quận Tân Bình
Lê Minh Trí Hai Nhớ 2821 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

113 19248 44 Huỳnh Thành Được
415/8 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình
Huỳnh Thông

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2821 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 19296 44 Nguyễn Khải Hoàng
40 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thanh Phú

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2821 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 6358 43 Phạm Thu Thảo
2/1/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Thị Lan Giác Quan 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

116 10360 108 Chung Mỹ Linh
190/17 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Dư Diệp Thị Liên Ứng 2885 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

117 11430 118 Tạ Thị Bích Nga
158/249/9B Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Tạ Đăng Quỳnh

Sau chùa Di 

Lạc
2895 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

118 14790 186 Nguyễn Vinh Nguyên
16/41/37 Nguyễn Thiện Thuật, phường  

2, quận3
Nguyễn Vinh Qưới Trấn Quốc 3050 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

119 15831 188 Nguyễn Đức Hùng
650/2/4 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân

Nguyễn Thị Ái 

Phương
Ba Thố 3052 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

120 17475 272
Trương Vũ Mạnh 

Tường

149/11 Bành Văn Trân, phường 7, quận 

Tân Bình 
Trần Minh Trung Bảy Bạch 3437 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

121 7824 108 Đặng Ngọc Thuận
28/13 Đường 7A, phường Bình Hưng 

Hoà A, quận Bình Tân
Đặng Doãn Cung Hòa Hưng 2885 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

122 18806 103 Hồ Thị Minh Phượng
35/4 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân 

Bình
Hồ Hải Hà Chín Hoàng 2880 05/06/2025

Tường Trình, Cam Kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

123 18813 103 Dương Văn Long
270/93/24 Phan Đình Phùng, phường 1, 

quận Phú Nhuận
Dương Văn Lạc Chín Hoàng 2880 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

124 17754 95 Trần Đình Lân 384/23 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10

Phạm Văn An (cốt 

cải táng: Nguyễn Thị 

Thi)

Bắc Hà A 2872 05/06/2025
Tường Trình, Cam Kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

125 10483 84
Nguyễn Phương 

Hùng

120/7 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 

4
Nguyễn Phương Bảo Liên Ứng 2861 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

126 18158 87
Nguyễn Thị Kim 

Tuyết

49/38/10 Bùi Quang Là, phường 12, 

quận Gò Vấp
Phạm Thị Thu Chín Hoàng 2864 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

127 19128 87 Lê Hoàng Linh
280/46 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 

Bình Thạnh
Lê Hoàng Tuấn

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2864 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

128 19221 87 Nguyễn Quang Hùng
43/20B Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Nguyễn Thị Chè (bia 

mộ ghi: Phạm Thị 

Chè)

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2864 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 19227 87 Nguyễn Minh Thạo
305/53 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thạc

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2864 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

130 19256 87 Nguyễn Quang Hùng
43/20B Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Cẩn

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2864 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 19269 87 Đinh Văn Báu
134 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
Nguyễn Thị Tuyết

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2864 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

132 8814 43 Nguyễn Thị Lựng
24/20 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hương Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

133 8819 43 Nguyễn Thị Ánh
49 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Nguyễn Ngọc 

Phương
Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

134 8822 43 Trần Thị Nga
457/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

13, quận 10
Trần Văn Duyên Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

135 8824 43 Trần Công Đoàn
147 Thành Công, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Trần Công Định Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

136 8826 43 Lê Thị Bảy
163/14/56 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10

Huỳnh Thị Minh 

Hướng
Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

137 8829 43 Lê Tam
472/31 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

11, quận 3
Trương Thị Trâm Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

138 8840 43 Lê Minh Hoàng
149 Thành Công, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Phạm Tiên Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

139 8845 43 Phan Kim Tân
171/11/9 Gò Xoài, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Phan Văn Vận Hòa Hưng 2820 05/06/2025

Ctử , CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 8846 43 Nguyễn Thị Mão
947/26/4 Cách Mạng Tháng 8, phường 

7, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Đặng Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

141 8849 43 Nguyễn Thị Mão
947/26/4 Cách Mạng Tháng 8, phường 

7, quận Tân Bình
Nguyễn Ngọc Nghệ Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

142 8850 43 Trần Thị Mỹ An
81/1/19 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Cao Phái Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

143 8851 43 Trần Thị Mỹ An
81/1/19 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Văn Uân Hòa Hưng 2820 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN


